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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Nguyễn Ngọc Huân. 

Các Thẩm phán: Bà Vũ Thị Thu Thủy, ông Vũ Quang Huy. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Hà Đức Thiện- Thư ký tòa án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Đình Đồng - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 30 tháng 11 năm 2020, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự 

phúc thẩm thụ lý số: 869/2020/TLHS- PT ngày 04 tháng 11 năm 2020 đối với bị cáo 

Phan Văn Q1 do có kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đối 

với Bản án hình sự sơ thẩm số 206/2020/HS-ST ngày 21/9/2020 của Tòa án quận 

NTL, thành phố Hà Nội. 

- Bị cáo bị kháng nghị: Phan Văn Q1, sinh năm 1995; HKTT và nơi cư trú: 

Thôn Bãi, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp Lao động 

tự do; trình độ văn hoá (học vấn)  dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; 

quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Văn Q  (Đã chết) và bà Nguyễn Thị L, sinh năm 

1973; Vợ con chưa có; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 20/5/2020 và chuyển tạm giam từ 

ngày 26/5/2020, Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại trại tạm giam số 01 – Công an 

thành phố Hà Nội. (Có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: Khoảng 02 giờ 00 phút ngày 20 tháng 5 năm 2020, tổ công 

tác Công an phường CD làm nhiệm vụ tại khu vực cổng trường trung học cơ sở CD 

trên đường Nguyễn Văn Giáp thuộc phường CD, quận NTL, Hà Nội phát hiện Phan 

Văn Q1 điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Airblade, BKS: 29X7 - 539.95 và 02 

nam thanh niên đi trên xe máy nhãn hiệu Honda Dream không rõ biển kiểm soát có 

biểu hiện nghi vấn. Yêu cầu dừng xe kiểm tra, ngay lúc đó, Q1 vứt chiếc khẩu trang 

bằng vải màu xanh đang để tại giá để chân của xe máy xuống đất thì bị tổ công tác 
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thu giữ bên trong khẩu trang có 02 gói nilon màu trắng chứa tinh thể màu trắng nghi 

là ma túy. Tại chỗ, Phan Văn Q1 khai nhận là ma túy đá của Q1 đang cùng 02 nam 

thanh niên nói trên đi tìm địa điểm để sử dụng. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người 

phạm tội quả tang, dẫn giải Q1 cùng vật chứng về trụ sở công an quận NTL để điều 

tra làm rõ. Lợi dụng sơ hở 02 nam thanh niên đi cùng Q1 chạy thoát. 

Vật chứng thu giữ: 

 - 02 gói nilon màu trắng bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy. 

 - 01 khẩu trang bằng vải màu xanh đã qua sử dụng. 

 - 01 điện thoại Iphone 6s plus màu vàng, gắn sim số 0398.527.602, số IMEI: 

355732073006735. 

 - 01 xe máy nhãn hiệu Honda Airblade, BKS: 29X7 - 53.995. 

Kết luận giám định số 3928/KLGĐ-PC09 ngày 26 tháng 5 năm 2020 của 

Phòng Kỹ thuật Hình sự - Công an thành phố Hà Nội xác định: Tinh thể màu trắng 

bên trong 02 gói nilông đều là ma túy loại Methamphetamine, khối lượng 1,002 

gam. 

 Quá trình điều tra xác định: Phan Văn Q1 nghiện hút nên thường tìm mua ma 

tuý về để sử dụng. Q1 khai: Khoảng tháng 3 năm 2020, qua mạng xã hội facebook, 

Q1 quen biết 01 nam thanh niên sử dụng tài khoản facebook “Lồng trái tim”. Ngày 

17 tháng 5 năm 2020, Q1 có nhắn tin qua ứng dụng facebook với  người thanh niên 

trên hỏi mua 300.000 đồng ma túy đá nhưng không mua được. Đến khoảng 21 giờ 

00 phút ngày 19 tháng 5 năm 2020, người thanh niên này gọi điện cho Q1 qua ứng 

dụng facebook hỏi Q1 có mua ma túy đá không thì anh ta mang đến cho. Q1 đồng ý 

rồi điều khiển xe máy Honda Airblade, BKS 29X7-53.995 đến khu vực cây xăng 

trên đường Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội thì gặp 

người đó đang đi cùng một người nam giới trên xe máy Draem (Q1 không nhớ BKS). 

Sau đó, Q1 và 02 nam thanh niên vào một nhà nghỉ ở gần đó để cùng nhau sử dụng 

ma túy đá (Q1 không nhớ địa chỉ). Trong quá trình sử dụng ma túy, nam thanh niên 

có tài khoản facebook “Lồng trái tim” cầm điện thoại Iphone 6S Plus của Q1 sử 

dụng rồi bảo Q1 chuyển số tiền 350.000 đồng vào tài khoản game của người đó và 

coi như là tiền Q1 mua ma túy. Q1 đồng ý rồi đăng nhập vào ứng dụng Internet 

Banking, mở mật khẩu xong và đưa điện thoại cho người đó tự chuyển số tiền trên 

vào tài khoản game có tên “mua game gam hung 9090”. Sau khi sử dụng ma túy 

xong, cả ba đi xuống trả phòng, Q1 đưa cho người đó 300.000 đồng để trả tiền thuê 
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phòng, ngay lúc đó người này đưa cho Q1 01 gói ma túy đá, hai bên hiểu ngầm với 

nhau tổng số tiền 650.000 đồng là tiền Q1 mua ma túy. Sau đó Q1 cầm gói ma túy 

giấu vào trong miệng rồi cùng 02 người thanh niên trên đi tìm chỗ để sử dụng ma 

tuý tiếp. Trên đường đi, người sử dụng tài khoản facebook “Lồng trái tim” tiếp tục 

đưa cho Q1 01 gói ma túy đá nữa và bảo Q1 cất 02 gói ma túy vào trong khẩu trang. 

Q1 lấy 02 gói ma túy cho vào trong khẩu trang vải đặt ở giá để chân bên phải của xe 

Honda Airblade rồi dùng chân giẫm lên. Đến khoảng 02h00 ngày 20/5/2020, khi Q1 

và 02 nam thanh niên đi đến cổng trường trung học cơ sở CD, đường Nguyễn Văn 

Giáp, phường CD, quận NTL, Hà Nội thì bị tổ công tác Công an phường CD kiểm 

tra bắt giữ cùng vật chứng.  

Tại cơ quan điều tra, Phan Văn Q1 khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. 

Đối với đối tượng nam thanh niên có tài khoản facebook “Lồng trái tim” là 

người bán ma túy cho Q1 và người sử dụng ma tuý cùng Q1 (như Q1 khai). Quá 

trình điều tra không xác định được nhân thân, lai lịch nên không có căn cứ xem xét, 

xử lý. 

Đối với chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Airblade, BKS: BKS: 29X7– 539.95, 

số máy: JF94E0088370, số khung: 6330LZ036315 Quá trình điều tra xác định Q1 

mua và đăng ký chiếc xe trên từ tháng 4/2020 sử dụng cho đến thời điểm bị bắt giữ.  

   Tại bản cáo trạng số 220 /CT- VKS ngày  28/8/2020 của Viện kiểm sát nhân 

dân quận NTL  bị cáo Phan Văn Q1 bị truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” 

theo điểm c khoản 1 Điều 249 của Bộ luật hình sự. 

Tại bản án số 206/2020/HS-ST ngày 21/9/2020 của Tòa án nhân dân quận 

NTL, thành phố Hà Nội đã quyết định: 

Tuyên bố: Phan Văn Q1 phạm tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" 

Áp dụng: điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật 

hình sự năm 2015. 

Xử phạt: Phan Văn Q1 12 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ 

ngày 20/5/2020. 

Ngoài ra bản án còn tuyên về phần án phí, quyền kháng cáo cho bị cáo. 

Ngày 20/10/2020, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội có quyết định 

kháng nghị số 21/QĐ-VKSHN với nội dung kháng nghị đối với bản án số 

206/2020/HS-ST ngày 21/9/2020 của Tòa án nhân dân quận NTL, thành phố Hà Nội 

theo hướng đề nghị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử tăng hình phạt đối với 

Phan Văn Q1. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phan Văn Q1 khai nhận toàn bộ hành vi phạm 
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tội của mình. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội kết luận vụ án và đề nghị: 

- Về kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội trong thời hạn 

luật định nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận theo trình tự phúc thẩm. 

- Về nội dung: Bị cáo Phan Văn Q1 có hành vi  tàng trữ trái phép 1,002 gam 

Methamphetannine mục đích để sử dụng. Hành vi của bị cáo bị Hội đồng xét xử sơ 

thẩm xử về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" là có căn cứ. Hội đồng xét xử sơ 

thẩm xử phạt 12 (Mươi hai) tháng tù đối với bị cáo là nhẹ, chưa nghiêm. Nên đề 

nghị chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội sửa án sơ 

thẩm. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm a khoản 2 Điều 357 Bộ luật tố tụng 

Hình sự năm 2015. Áp dụng: điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; 

Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Xử phạt: Phan Văn Q1 từ 15 - 18 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma 

túy".  

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về đơn kháng cáo: Kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà 

Nội trong thời hạn luật định nên được Hội đồng xét xử chấp nhận theo trình tự phúc 

thẩm. 

[2] Về nội dung: Căn cứ lời khai của bị cáo Phan Văn Q1 phù hợp với biên bản 

bắt giữ người có hành vi phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ, kết luận giám định 

cùng các tài liệu chứng cứ có đủ căn cứ kết luận: Khoảng 02 giờ 00 phút ngày 

20/5/2020 tại khu vực công Trường trung học cơ sở CD đường Nguyễn Văn Giáp 

thuộc phường CD, quận NTL, thành phố Hà Nội; Phan Văn Q1 có hành vi tàng trữ 

trái phép 1,002 gam Methamphetannine mục đích để sử dụng thì bị bắt quả tang. Hành 

vi của Phan Văn Q1 đã bị Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm xét xử về tội "Tàng trữ trái 

phép chất ma túy" là có căn cứ đúng pháp luật. 

[3] Xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Hội đồng 

xét xử nhận thấy hành vi của bị cáo Phan Văn Q1 là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm 

đến chính sách độc quyền quản lý chất gây nghiện của nhà nước. Bị cáo đã có hành 

vi tàng trữ 1,002 gam Methamphetannine để sử dụng. Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm 

đã căn cứ tính chất hành vi phạm tội, xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự như thành khần khai nhận hành vi phạm tội để xử phạt bị cáo Phan Văn Q1  12 

tháng tù là nhẹ, chưa đánh giá đúng với tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. 

Cho nên Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân 
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dân thành phố Hà Nội theo hướng tăng nặng hình phạt đối với bị cáo. 

 Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Về án phí: Bị cáo không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm a khoản 2 Điều 357 Bộ luật tố 

tụng Hình sự năm 2015. 

Chấp nhận kháng nghị số 21/QĐ-VKSHN ngày 20/10/2020 của Viện kiểm sát 

nhân dân thành phố Hà Nội, sửa bản án sơ thẩm số 206/2020/HS-ST ngày 21/9/2020 

của Tòa án nhân dân quận NTL, thành phố Hà Nội về phần hình phạt. 

Tuyên bố: Phan Văn Q1 phạm tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". 

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật 

hình sự năm 2015. 

Xử phạt: Bị cáo Phan Văn Q1, 18 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù 

tính từ ngày 20/5/2020.  

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vê án phí: Áp dụng điều 136 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về 

án phí, lệ phí Tòa án. 

Bị cáo không phải nộp án phí Hình sự phúc thẩm. 

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- VKSND thành phố Hà Nội; 

- TAND quận NTL, thành phố Hà Nội; 

- VKSND quận NTL, thành phố Hà Nội; 

- Chi cục THADS quận NTL, thành phố Hà Nội; 

- Công an quận NTL, thành phố Hà Nội; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu: Vp+Hsva./. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

Đã ký 

 

 

Nguyễn Ngọc Huân 
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